
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII. NH 2022 – 2023
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 7

Thời gian làm bài: 60 phút

Tên chủ đề Biết Hiểu Vận dụng
Cộng

TNKQ TL TNKQ TL Thấp Cao

1.Việt Nam 
từ thế kỉ 
XIII đến 
đầu thế kỉ 
XV:  thời 
Trần, Hồ

 - Giải thích 
được 
nguyên 
nhân  thất 
bại  trong 
cuộc  kháng 
chiến chống 
quân  Minh 
xâm  lược 
của nhà Hồ.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

   1
2đ

20%

1
2đ

    20%

2.Cuộc 
khởi nghĩa 
Lam Sơn 
(1418 - 
1427)

- Trình 
bày được 
một số sự 
kiện tiêu 
biểu của 
cuộc khởi 
nghĩa 
Lam Sơn.
-  Nêu 
được  ý 
nghĩa  của 
cuộc  khởi 
nghĩa 
Lam Sơn.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

4
1đ
10%

4
1đ

    10%

3. Việt 
Nam thời 
Lê sơ (1428 
- 1527)

. . Nhận biết 
được tình 
hình kinh tế 
nông nghiệp 
thời lê sơ.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
1đ

10%

1
1đ

     10%

4. Bài 17. 
Đặc điểm 

-  Biết 
được 

 - Đô thị 
hóa ở 



dân cư 
Trung và 
Nam mỹ, 
vấn đề đô 
thị hóa, 
văn hóa 
Mỹ la tinh

nguồn 
gốc  dân 
cư  Trung 
và  Nam 
Mĩ.

Trung và 
Nam Mỹ 
gây nên 
vấn đề nào

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

2
0.5đ
5%

2
0.5đ
5%

4
1đ

     10%

5. Bài 18. 
Vấn đề 
khai thác, 
sử dụng và 
bảo vệ 
rừng A-
Ma-Dôn

- Trình bày 
được  đặc 
điểm  rừng 
A-ma-dôn

Trình bày 
được thực 
trạng khai 

thác rừng A-
ma-dôn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

2
0.5đ
5%

1
1đ

  10%

3
1.5đ

     15%

6. Bài 22. 
Vị trí địa 
lí, lịch sử 
khám phá 
và nghiên 
cứu châu 
Nam cực

- Biết các 
bộ phận, 
tên các 

biển và đại 
dương bao 

quanh 
châu Nam 

Cực.

Chứng 
minh  châu 
Nam  Cực 
có  vị  trí 
đặc biệt

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

2
0.5đ
5%

1
1đ

  10%

3
1.5đ

     15%

7. Bài 23. 
Thiên 
nhiên châu 
nam cực

Khí hậu 
châu Nam 
Cực có đặc 
điểm gì nổi 

bật
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
2đ

20%

1
2đ

20%

Tổng số 
câu :17
Tổng số 
điểm:10
Tỉ lệ:100%

Số câu: 8

2đ
Tỉ lệ:20 %

Số câu: 1

2đ
Tỉ lệ: 20%

Số câu:4

1đ
Tỉ lệ: 10%

Số câu:2

2đ
Tỉ lệ: 20%

Số câu:1

2đ
Tỉ lệ: 20%

Số câu:1

1đ
Tỉ lệ:10 %

10 điểm
100%



ĐỀ KHAM KHẢO HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6 

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) 

I. TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm)
 Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất. 

Câu 1(0,25đ): Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam 

Sơn do ai đưa ra?

   A. Nguyễn Trãi. B. Lê Lợi.

   C. Lê Lai. D. Nguyễn Chích.

 Câu 2(0,25đ) : Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

A. Kết thúc chiến tranh và buộc nhà Minh bồi thường chiến tranh cho nước ta.

B. Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra thời kì phát triển của đất nước.

C. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước với việc nhà Minh thần phục nước ta.

D. Đưa nước ta trở thành một cường quốc trong khu vực.

 Câu 3(0,25đ): Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là:

   A. trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa.

   B. trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng.

   C. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu.

   D. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.

 Câu 4(0,25đ): Nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí linh bao nhiêu lần?

   A. 1       B. 2

   C. 3       D. 4
Câu 5(0,25đ) : Dân cư Trung và Nam Mỹ bao gồm những thành phần nào?

A. Người bản địa và người nhập cư B. Người nhập cư và người lai

C. Người bản địa và người lai D. Người bản địa, người nhập cư và người lai

Câu 6 (0,25đ) Trung và Nam Mỹ số dân thành thị chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?

A. 78% B. 60%

C. 80% D. 50%

Câu 7 (0,25đ): Một trong những nguyên nhân dẫn đến đô thị hóa tự phát ở khu vực Trung 

và Nam Mỹ là do đâu?

A. Quá trình cải cách ruộng đất không triệt để

B. Dân cư di dân từ các châu lục sang

C. Nền kinh tế phát triển nhanh

D. Cuộc khai thác thuộc địa

Câu 8 (0,25đ) : Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mỹ là hệ quả của:

A. Tốc độ đô thị hóa kinh tế nhanh B. Trình độ đô thị hóa cao

C. Đô thị hóa tự phát D. Đô thị hóa có quy hoạch

Câu 9 (0,25đ): Châu Nam Cực được chia thành mấy bộ phận?

A. 2 bộ phận B. 4 bộ phận

C. 3 bộ phận D. 1 bộ phận
Câu 10 (0,25đ): Châu Nam Cực không tiếp giáp với đại dương nào?



A. Thái Bình Dương B. Ấn Độ Dương

C. Nam Đại Dương D. Bắc Băng Dương

Câu 11 (0,25đ): Diện tích rừng A-ma-dôn phần lớn tập trung ở quốc gia nào?

A. Bô-li-vi-a B. Cô-lôm-bi-a

C. Bra-xin D. Guy-a-na

Câu 12 (0,25đ); Rừng A-ma-dôn không có đặc điểm nào sau đây?

A. Đất đai màu mỡ B. Mạng lưới sông ngòi dày đặc

C. Nhiều khoáng sản có trữ lượng lớn D. Sinh vật nghèo nàn
II. TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM )
Câu 1 (2điểm): Nêu đặc điểm Khí hậu châu Nam Cực?
Câu 2 (1điểm): Chứng minh châu Nam Cực có vị trí đặc biệt?
Câu 3(1điểm): Trình bày thực trạng khai thác rừng A-ma-dôn?
Câu 4(1điểm): Nông nghiệp thời Lê Sơ có đặc điểm gì? 
Câu 5: (2điểm): Giải thích nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh 
xâm lược?
                                   ==============  HẾT  ==============



HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

Câu                Nội dung Điểm
I/TRẮC 
NGHIỆM 
(3đ)

3đ

II/ TỰ 
LUẬN: 
(7đ)

1. - Được gọi là hoang mạc lạnh vì khí hậu giá buốt quanh năm. 

- Nhiệt độ thấp không vượt quá 00C và kéo dài suốt năm. Càng vào sâu 

trong lục địa nhiệt độ càng khắc nghiệt. Biên độ nhiệt lớn.

- Lượng mưa thấp chỉ khoảng 166mm/năm. Mưa chủ yếu dưới dạng tuyết.

- Là nơi có nhiều gió bão nhất thế giới.

2đ

2.  - Nằm hoàn toàn ở bán cầu Nam, đại bộ phận lãnh thổ nằm trong 

phạm vi của vòng cực Nam.

- Nằm tách biệt với các châu lục khác, bao bọc xung quanh bởi các biển 

và đại dương.

1đ

3.   Thực trạng khai thác rừng A-ma-don:

+ Khai  thác  phục  vụ  các  hoạt  động  kinh  tế  như  nông  nghiệp,  lâm 

nghiệp, khai khoáng, giao thông vận tải, thủy điện…

+ Năm 2016, rừng A-ma-dôn mất khoảng 3,4 triệu ha, năm 2020 mất 

khoảng 2,3 triệu ha, gây hậu quả nghiêm trọng: suy giảm đa dạng sinh 

học, biến đổi khí hậu.

1đ

 4. - Ban hành chính sách quân điền

- Chia ruộng đất công cho thành viên trong làng xã

- Cấm giết trâu bò bừa bãi

- Một số chức quan được đặt: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ

1đ

5. - Do những chính sách của nhà Hồ không được nhân dân ủng hộ.

- Nhà Hồ không đề ra được đường lối kháng chiến đúng đắn, quá chú 

trọng xây dựng phòng tuyến quân sự và lực lượng quân đội chính quy.

2đ

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D B D C D C

Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12
A C A D C D


	.
	- Trình bày được đặc điểm rừng A-ma-dôn

